Bài 7. Các thành phần cơ bản trong kiến trúc AI và cách hoạt động cơ bản của AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 6
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 6.C1.1. Giải thích được hai thành phần chính để huấn luyện (“dạy”) AI là dữ liệu (ví dụ: văn bản, hình ảnh) và thuật toán (phương pháp học từ dữ liệu). Mô tả được các bước hoạt động chính của một công cụ AI qua ví dụ đơn giản (ví dụ: trợ lí ảo nhận câu hỏi bằng giọng nói → chuyển giọng nói thành văn bản → xử lí để hiểu yêu cầu → tìm và đưa ra câu trả lời).
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Giải thích được hai thành phần chính để huấn luyện (“dạy”) AI là dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh,…) và thuật toán (phương pháp học từ dữ liệu).
· Mô tả và sắp xếp được các bước hoạt động chính của một công cụ AI qua ví dụ thực tế (trợ lí ảo tiếp nhận âm thanh  chuyển thành văn bản  xử lí hiểu yêu cầu  tìm và phát câu trả lời).
· Phân loại được dữ liệu mẫu và xác định được đặc trưng cơ bản giúp thuật toán trích xuất thuộc tính để nhận diện đối tượng.
· Phân tích được các tình huống phát sinh sự cố trong quá trình hoạt động của AI khi dữ liệu đầu vào bị nhiễu hoặc sai lệch.
· Vận dụng được kĩ năng thu thập, phân loại dữ liệu (tích hợp môn Toán 6) để tạo lập một tập dữ liệu số chuẩn hoá phục vụ đời sống học tập.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận và trung thực khoa học trong thao tác thu thập, phân loại và dán nhãn dữ liệu; nhận thức rõ sai sót trong chuẩn bị dữ liệu đầu vào sẽ dẫn đến việc hệ thống AI học lệch lạc và đưa ra kết quả sai lầm.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Máy tính giáo viên, máy chiếu/ti vi tương tác, micro.
· Học liệu số: Slide bài giảng điện tử (34 slides theo thiết kế chuẩn đồ họa công nghệ).
· Học liệu thực hành (dành cho các nhóm học sinh):
· Tập thẻ A: 06 thẻ ảnh in màu hình chó và mèo (đã xáo trộn).
· Tập thẻ B: 04 thẻ quy trình hoạt động của trợ lí ảo (chứa các đoạn mô tả và hình ảnh minh họa bước thực hiện).
· Bảng phụ hoặc giấy A3 kèm băng dính xốp/nam châm lá để đính thẻ.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: Xe3b2042f625c35583ad8dc8ac7518f2f9f1542e]Hoạt động 1: Cung cấp thông tin về kiến trúc AI, cách vận hành của trợ lí ảo và Giao nhiệm vụ học tập (15 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nhận biết và giải thích được hai thành phần cốt lõi của AI: Dữ liệu và Thuật toán.
· Nhận biết được 4 bước hoạt động cơ bản của một hệ thống trợ lí ảo AI.
· Tiếp nhận và hiểu rõ yêu cầu của nhiệm vụ trải nghiệm mô phỏng việc huấn luyện và vận hành AI.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao thông tin (Giáo viên giảng - 11 phút):
· GV kết nối tri thức môn Toán 6 (Chương IX - Dữ liệu và xác suất thực nghiệm): Nhắc lại khái niệm dữ liệu (số, chữ, hình ảnh, âm thanh) và khẳng định: Dữ liệu chính là “thức ăn”, là “sách giáo khoa” nuôi dưỡng trí tuệ nhân tạo (Slide 2, 3).
· GV giới thiệu 2 mảnh ghép cốt lõi tạo nên AI: Dữ liệu (Data) và Thuật toán (Algorithm) (Slide 4, 5, 6). Minh họa bằng phép so sánh trực quan: Dữ liệu là “nguyên liệu thực phẩm”, Thuật toán là “công thức chế biến của đầu bếp”.
· GV dẫn dắt vào thế giới Trợ lí ảo (Siri, Google Assistant, Kiki) và thuyết trình về 4 bước hoạt động (Slide 8, 9, 10):
0. Tiếp nhận giọng nói qua Micro.
0. Chuyển đổi giọng nói thành văn bản kí tự.
0. Xử lí ngôn ngữ để hiểu ý định của người dùng.
0. Tìm kiếm thông tin và đưa ra phản hồi bằng giọng nói/văn bản.
· GV nêu nguyên lí hoạt động bao quát: Thu nhận  Chuyển đổi  Phân tích  Trả kết quả (Slide 17).
· Giao nhiệm vụ học tập (4 phút):
· GV trình chiếu Slide 12, 13 và phát bộ dụng cụ học tập (Tập thẻ A và Tập thẻ B) cho các nhóm, yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ:
PHIẾU NHIỆM VỤ: KĨ SƯ AI NHÍ TRỔ TÀI
1. Nhiệm vụ 1 (Đóng vai Dữ liệu & Thuật toán):
- Quan sát 06 thẻ hình ảnh trong Tập A, thảo luận và phân chia chính xác thành 2 nhóm: “Nhóm Mèo” và “Nhóm Chó”.
- Hãy chỉ ra ít nhất 01 đặc điểm đặc trưng rõ rệt trên khuôn mặt giúp nhóm em (và thuật toán AI) phân biệt được hai loài này.
2. Nhiệm vụ 2 (Đóng vai Kĩ sư vận hành Trợ lí ảo):
- Đọc 04 thẻ nội dung trong Tập B và sắp xếp lại theo đúng trình tự 4 bước hoạt động chuẩn xác của một trợ lí ảo AI khi nhận khẩu lệnh từ con người.
- Dán kết quả hoàn chỉnh lên bảng phụ của nhóm.

[bookmark: X5d357a6281a1c46688423b073d89952507f354c]Hoạt động 2: Thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm “Kĩ sư AI nhí” (10 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Thực hành phân loại dữ liệu hình ảnh chính xác; xác định được các đặc trưng quan trọng của dữ liệu để trích xuất thuộc tính.
· Sắp xếp chính xác trình tự chuỗi hoạt động 4 bước của trợ lí ảo.
· Rèn luyện kĩ năng hợp tác nhóm, tư duy logic và thao tác phân tích dữ liệu trực quan.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức tổ chức: Chia lớp thành các nhóm học tập (mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh). Nhóm trưởng điều phối, thư kí ghi chép và các thành viên thao tác xếp thẻ.
· Tiến trình tự chủ của học sinh:
· Học sinh mở túi học cụ, quan sát kĩ từng thẻ hình trong Tập thẻ A (soi các chi tiết: tai, mắt, sống mũi, ria mép) để dán nhãn phân loại vào 2 cột riêng biệt trên bảng nhóm.
· Học sinh đọc nội dung Tập thẻ B, tranh luận và sắp xếp chuỗi quy trình 4 bước theo trình tự từ lúc máy tính tiếp nhận tín hiệu đến lúc đưa ra câu trả lời.
· Quan sát, hỗ trợ và dự kiến khó khăn của học sinh:
· Trường hợp 1 (Dữ liệu ngoại lai): Có ảnh chó tai dựng đứng dễ khiến HS nhầm với tai mèo. GV hướng dẫn: “Hãy quan sát thêm phần mõm và ria mép xem có điểm gì khác biệt?”.
· Trường hợp 2 (Nhầm lẫn quy trình): Một số nhóm có thể đảo lộn giữa Bước 2 (Chuyển giọng nói sang chữ) và Bước 3 (Xử lí hiểu nghĩa) vì nghĩ rằng máy “nghe hiểu luôn”. GV đặt câu hỏi gợi mở: “Máy tính có hiểu trực tiếp được âm thanh ‘a, b, c’ như tai người không, hay nó cần nhìn thấy các kí tự từ ngữ trước?”.

[bookmark: Xcbffcceb0a297796373fc54e000f84321bb5770]Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận mở rộng (Khai thác dư địa) (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày mạch lạc kết quả phân loại dữ liệu và trật tự các bước hoạt động của hệ thống AI.
· Giải thích được cơ chế thuật toán trích xuất đặc trưng pixel để nhận diện đối tượng.
· Khai thác “dư địa” tình huống: Đánh giá được tầm quan trọng của tính chính xác của dữ liệu và giải quyết được vấn đề khi dữ liệu đầu vào gặp lỗi (tiếng ồn, tiếng lóng).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả:
· GV mời đại diện 02 nhóm lên bảng treo bảng phụ, trình bày kết quả phân loại dữ liệu (Nhiệm vụ 1) và sơ đồ 4 bước của trợ lí ảo (Nhiệm vụ 2).
· Đại diện nhóm chỉ rõ đặc trưng phân loại: Mèo có tai nhọn, mặt ngắn tròn, có ria mép rõ; Chó có mõm dài nhô ra phía trước, cấu trúc sống mũi khác biệt.
· Các nhóm còn lại quan sát, đối chiếu chéo và nhận xét.
· Thảo luận mở rộng (Khai thác “dư địa” sư phạm & Câu hỏi tư duy bậc cao):
· Tình huống 1 (Khai thác Nhiệm vụ 1 - Slide 14, 15): GV đưa ra câu hỏi: “Nếu trong quá trình chuẩn bị dữ liệu, thầy vô tình dán nhãn nhầm 1 bức ảnh con chó vào tập dữ liệu mèo, sau đó đưa cho thuật toán học, điều gì sẽ xảy ra khi AI nhận diện ngoài thực tế?”
·  HS thảo luận và rút ra: Thuật toán sẽ học sai đặc trưng; khi gặp một con chó ngoài đời, AI có thể phán đoán nhầm là mèo. Dữ liệu sai khiến toàn bộ hệ thống bị lỗi!
· Tình huống 2 (Khai thác Nhiệm vụ 2 - Slide 11, 31, 32): GV đặt vấn đề: “Nếu em đứng ở ngã tư đường phố rất ồn ào nhiều tiếng còi xe, hoặc em nói bằng tiếng lóng, tiếng địa phương rất lạ chưa từng có trong từ điển dữ liệu, bước nào trong 4 bước của trợ lí ảo sẽ gặp sự cố đầu tiên? Vì sao?”
·  HS phản biện và giải thích: Bước 2 (Chuyển giọng nói thành văn bản) sẽ bị lỗi đầu tiên do sóng âm lẫn tạp âm nên máy viết sai từ; hoặc Bước 3 bị lỗi vì máy không tra cứu được ý nghĩa của từ lóng trong kho dữ liệu đã học. Kết quả là Bước 4 sẽ trả lời: ‘Xin lỗi, tôi không hiểu!’.

[bookmark: X83f9e52a27beda48815a7775dabf23fc5ea2970]Hoạt động 4: Kết luận, Chốt kiến thức và Vận dụng vào thực tiễn (8 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Đánh giá, tổng kết toàn bộ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các nhóm học sinh.
· Khắc sâu ghi nhớ về 2 thành phần cốt lõi của AI và 4 bước vận hành của trợ lí ảo.
· Vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Thực hành trải nghiệm tương tác với AI tại gia đình và thực hiện dự án thu thập, chuẩn hoá tập dữ liệu (tích hợp Toán 6).
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá và Chốt kiến thức (5 phút):
· GV trình chiếu Slide 14, 16, chuẩn hoá đáp án chính thức cho cả hai nhiệm vụ.
· GV khen ngợi tinh thần làm việc nhóm và phân tích nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm củng cố (Slide 19, 21, 23, 25, 27).
· Yêu cầu học sinh ghi chép vào vở:
0. Hai thành phần cốt lõi để huấn luyện AI:
· Dữ liệu (Data): Là thông tin/nguyên liệu đầu vào để AI học hỏi.
· Thuật toán (Algorithm): Là quy tắc/phương pháp hướng dẫn AI phân tích dữ liệu và rút ra đặc trưng.
0. Bốn bước hoạt động chính của trợ lí ảo:
· Bước 1: Tiếp nhận âm thanh giọng nói qua Micro.
· Bước 2: Chuyển đổi giọng nói thành văn bản.
· Bước 3: Phân tích văn bản để hiểu ý định của người dùng.
· Bước 4: Tìm kiếm thông tin và trả lời kết quả.
0. Nguyên lí chung: Dữ liệu đầu vào phải sạch, chuẩn xác thì AI mới đưa ra kết quả tin cậy.
· Vận dụng và Giao nhiệm vụ về nhà (3 phút - Slide 33):
· GV giao 2 nhiệm vụ về nhà gắn liền với thực tiễn gia đình và liên môn:
· Nhiệm vụ thực tế 1: Sử dụng trợ lí ảo (trên điện thoại thông minh, TV thông minh hoặc máy tính của gia đình), ra 1 câu lệnh ngắn; quan sát chữ hiện lên màn hình và ghi lại tốc độ phản hồi cùng độ chính xác của câu trả lời vào vở.
· Nhiệm vụ thực tế 2 (Tích hợp môn Toán 6): Đóng vai “Kĩ sư AI”, hãy sưu tầm 10 hình ảnh về phương tiện giao thông, dán và phân loại rõ ràng vào 2 cột trong vở: “Phương tiện giao thông đường bộ” và “Phương tiện giao thông đường thủy” để tạo thành một tập dữ liệu chuẩn hoá.
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